
TỈNH: KHÁNH HOÀ

SỞ XÂY DỰNG

CƠ QUAN, TỔ CHỨC: PHÒNG QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG XÂY DỰNG

Số TT Mã môn thi
Số chứng 

chỉ
Họ và tên

Ngày sinh

DD/MM/YY

Địa chỉ thường chú

(Theo CMT hoặc TCC)

CMND

/Thẻ Căn cước
SĐT Email

Trình độ chuyên môn

(CĐ-CN-KS-Ths-TS)

Lĩnh vực đăng ký  Sát 

hạch

Hạng đăng ký

(I-II-III) 

Nơi đăng ký dự 

sát hạch

Số năm 

kinh 

nghiệm

Đơn vị công tác Ghi chú

Ngày cấp 

CMT/thẻ 

CC/HC 

Nơi cấp 

CMT/Thẻ 

CC/HC

Quốc tịch theo 

CMT/Thẻ 

CC/HC

Hệ đào tạo Cơ sở đào tạo 

1 KSĐH Nguyễn Bảo Huy 28/6/1997
Khu phố 4, phường Phú 

Yên, tỉnh Đắk Lắk
054097010298 0389315261

nguyenbaohuy28

6@gmail.com

Kỹ sư kỹ thuật công 

trình giao thông
Khảo sát Địa hình III KHH

Viện Đào tạo và Khoa 

học ứng dụng Miền 

Trung

Cấp mới 20/8/2021
Cục cảnh sát 

qlhc về ttxh
Việt Nam Chính quy Đại học Thủy Lợi

KSĐC
Khảo sát Địa chất 

công trình
III KHH Cấp mới

2 TKTL Trần Đình Nguyên 05/11/1980

Tổ 86, An Sơn, phường 

Xuân Hương - Đà Lạt, 

tỉnh Lâm Đồng

040080030801 0943388479
khongsut@gmail.

com

Kỹ sư kỹ thuật công 

trình xây dựng

Thiết kế xây dựng 

công trình - Công 

trình Thủy lợi, đê 

điều

III KHH

Viện Đào tạo và Khoa 

học ứng dụng Miền 

Trung

Cấp mới 16/9/2021
Cục cảnh sát 

qlhc về ttxh
Việt Nam

Vừa làm 

vừa học
Đại học Thủy Lợi

3 ĐGXD Dương Minh Hải 20/4/1986

TDP Hòa Phước, phường 

Bắc Cam Ranh, tỉnh 

Khánh Hòa

056086006649 0773328898
duongminhhai201

4@gmail.com

Kỹ sư công trình giao 

thông thành phố
Định giá xây dựng III KHH

Ban Quản lý dự án đầu 

tư xây dựng các công 

trình Nông nghiệp và 

Giao thông tỉnh Khánh 

Hòa (Phòng QLDA khu 

vực 1)

Cấp mới 22/01/2025 Bộ Công an Việt Nam Chính quy
Đại học Giao thông 

vận tải

GSXD
Giám sát công tác 

xây dựng công trình
III KHH Cấp mới

QLDA Quản lý dự án III KHH Cấp mới

4 KSĐH Dương Trang 01/6/2000
Xã Phú Xuân, tỉnh Đắk 

Lắk
066200004144  0768685387 

duongtrang01062

0@gmail.com

Kỹ sư kỹ thuật công 

trình giao thông
Khảo sát Địa hình III KHH

Viện Đào tạo và Khoa 

học ứng dụng Miền 

Trung

Cấp mới 05/05/2025 Bộ Công an Việt Nam Đại học Thủy Lợi

KSĐC
Khảo sát Địa chất 

công trình
III KHH Cấp mới

5 GSXD Nguyễn Quốc Thái 17/11/1976 

223 Lương Định Của, 

phường Tây Nha Trang, 

tỉnh Khánh Hòa

056076015983 0913451395
Nguyenquocthaint

@gmail.com

Kỹ sư xây dựng công 

trình

Giám sát công tác 

xây dựng công trình
II KHH

Công ty TNHH Tư vấn 

xây dựng Hợp Tiến Lợi
Cấp mới 28/6/2021

Cục cảnh sát 

qlhc về ttxh
Việt Nam  Tại chức Đại học Xây dựng

6 TKCĐ
Nguyễn Tấn 

Chương
23/7/1983

Xã Ninh Phước, tỉnh 

Khánh Hòa 058083000177
0933638637

tanthinh2012@g

mail.com
Kỹ sư điện kỹ thuật

Thiết kế cơ - điện 

công trình - Hệ thống 

điện

II KHH

Trung tâm Quy hoạch và 

Kiểm định xây dựng 

Khánh Hòa

Cấp mới 19/3/2024
Cục cảnh sát 

qlhc về ttxh
Việt Nam

Vừa làm 

vừa học

Đại học Bách khoa - 

Đại học Đà Nẵng

7 GSXD Nguyễn Tấn Tiến 29/11/1999
TDP Sơn Long, phường 

Ba Ngòi, tỉnh Khánh Hòa
056099005492 0969596545

nguyentantien291

1@gmail.com

Kỹ sư kỹ thuật xây 

dựng công trình giao 

thông

Giám sát công tác 

xây dựng công trình
III KHH

Công ty Cổ phần tư vấn 

T27
Cấp mới 12/12/2024 Bộ Công an Việt Nam

Đại học Giao thông 

vận tải

8 TKKC Thái Thương Tín 07/01/1987

480/34/14 Lương Định 

Của, phường Tây Nha 

Trang, tỉnh Khánh Hòa

056087002648  0935181060
thaithuongtin10xd

21@gmail.com

Kỹ sư công nghệ kỹ 

thuật xây dựng

Thiết kế xây dựng 

công trình - Kết cấu 

công trình

III KHH

Công ty TNHH Dịch vụ 

Tư vấn Xây dựng Thái 

Hòa

Cấp mới 26/09/2022
Cục cảnh sát 

qlhc về ttxh
Việt Nam Chính quy

Đại học Tôn Đức 

Thắng

ĐGXD Định giá xây dựng III KHH Cấp mới

9 TKTL Đỗ Xuân Tình 05/04/1978

10 Hải Triều, phường 

Đông Hải, tỉnh Khánh 

Hòa

033078010352 0982124650
tinhvdk@gmail.co

m
Kỹ sư thủy lợi

Thiết kế xây dựng 

công trình - Công 

trình Thủy lợi, đê 

điều

I KHH

Viện Đào tạo và Khoa 

học ứng dụng Miền 

Trung

Cấp mới 01/9/2021
Cục cảnh sát 

qlhc về ttxh
Việt Nam Chính quy Đại học Thủy Lợi

GSXD
Giám sát công tác 

xây dựng công trình
I KHH Cấp mới

10 GSLĐ Hoàng Minh Khanh 02/08/1986
Khu phố 5, phường Phan 

Rang, tỉnh Khánh Hòa
045086009246 0916834711

hoangminhkhanh.

ctn@gmail.com

Kỹ sư kỹ thuật cơ sở 

hạ tầng (cấp thoát 

nước)

Giám sát công tác 

lắp đặt thiết bị công 

trình

III KHH

Viện Đào tạo và Khoa 

học ứng dụng Miền 

Trung

Cấp mới 15/08/2021
Cục cảnh sát 

qlhc về ttxh
Việt Nam Chính quy Đại học Thủy Lợi

11 GSXD Nguyễn Văn Biên 03/04/1981
Khu phố 4, phường Phú 

Thủy, tỉnh Lâm Đồng
036081012524 0983604445

nguyenbien81891

3@gmail.com

 Kỹ sư công trình thủy 

lợi

Giám sát công tác 

xây dựng công trình
III KHH

Viện Đào tạo và Khoa 

học ứng dụng Miền 

Trung

Cấp mới 19/04/2021
Cục cảnh sát 

qlhc về ttxh
Việt Nam Tại chức Đại học Thủy Lợi

12 TKQH Nguyễn Viết Huy 09/03/1991

75 Lý Nam Đế, phường 

Nam Nha Trang, tỉnh 

Khánh Hòa

056091015275 0946059163
ktsviethuy@gmail

.com

Kiến trúc sư quy hoạch 

vùng và đô thị

Thiết kế Quy hoạch 

xây dựng
II KHH

Trung tâm Quy hoạch và 

Kiểm định xây dựng 

Khánh Hòa

Cấp mới 05/12/2021 
Cục cảnh sát 

qlhc về ttxh
Việt Nam Chính quy

Đại học kiến trúc 

thành phố Hồ Chí 

Minh

13 GSXD Hoàng Văn Tuấn 10/09/1980
Thôn Giang Chế, xã Vĩnh 

Lộc, thành phố Huế
046080009178 0388785758

tuanhv@tlu.edu.v

n

Kỹ sư công trình thủy 

lợi

Giám sát công tác 

xây dựng công trình
II KHH

Viện Đào tạo và Khoa 

học ứng dụng Miền 

Trung

Cấp mới 12/11/2021
Cục cảnh sát 

qlhc về ttxh
Việt Nam Tại chức Đại học Thủy Lợi

14 GSXD Hoàng Đình Thư 10/02/1981

Thôn Yên thổ, xã 

Nguyễn Văn Linh, tỉnh 

Hưng Yên

033081017773 0985410477
hoangthudh2@g

mail.com

Kỹ sư thủy nông - Cải 

tạo đất

Giám sát công tác 

xây dựng công trình
II KHH

Viện Đào tạo và Khoa 

học ứng dụng Miền 

Trung

Cấp mới 05/07/2021
Cục cảnh sát 

qlhc về ttxh
Việt Nam

Vừa làm 

vừa học
Đại học Thủy Lợi
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Số TT Mã môn thi
Số chứng 

chỉ
Họ và tên

Ngày sinh

DD/MM/YY

Địa chỉ thường chú

(Theo CMT hoặc TCC)

CMND

/Thẻ Căn cước
SĐT Email

Trình độ chuyên môn

(CĐ-CN-KS-Ths-TS)

Lĩnh vực đăng ký  Sát 

hạch

Hạng đăng ký

(I-II-III) 

Nơi đăng ký dự 

sát hạch

Số năm 

kinh 

nghiệm

Đơn vị công tác Ghi chú

Ngày cấp 

CMT/thẻ 

CC/HC 

Nơi cấp 

CMT/Thẻ 

CC/HC

Quốc tịch theo 

CMT/Thẻ 

CC/HC

Hệ đào tạo Cơ sở đào tạo 

15 TKTL Lềnh Hà Bảo Ngọc 22/07/1992

68/25C Trương Định, tổ 

dân phố 3, phường Bảo 

An, tỉnh Khánh Hòa

058092003629 0342347572 
baongocvn1@gm

ail.com

 Kỹ sư kỹ thuật công 

trình xây dựng

Thiết kế xây dựng 

công trình - Công 

trình Thủy lợi, đê 

điều

I KHH

Viện Đào tạo và Khoa 

học ứng dụng Miền 

Trung

Cấp mới 27/06/2021
Cục cảnh sát 

qlhc về ttxh
Việt Nam

Vừa làm 

vừa học
Đại học Thủy Lợi

16 TKKC Lê Thành Danh 22/06/1974

A32a Chung cư Ngô Gia 

Tự, phường Nha Trang, 

tỉnh Khánh Hòa

056074008413  0913411070  
lethanhdanhnt@g

mail.com

Kỹ sư xây dựng Dân 

dụng & Công nghiệp

Thiết kế xây dựng 

công trình - Kết cấu 

công trình

II KHH
Công ty CPĐT Xây 

dựng Hoàng Hà
Cấp mới 12/08/2021

Cục cảnh sát 

qlhc về ttxh
Việt Nam Tại chức

Đại học kỹ thuật - 

Đại học Đà Nẵng

17 GSXD Hoàng Hải Phú 10/03/1996
Khu phố 8, phường Phan 

Rang, tỉnh Khánh Hòa
036096008484 0869858777 

PhuVMT@tlu.edu

.vn

Kỹ sư kỹ thuật công 

trình thủy

Giám sát công tác 

xây dựng công trình
III KHH

Viện Đào tạo và Khoa 

học ứng dụng Miền 

Trung

Cấp mới 25/03/2021
Cục cảnh sát 

qlhc về ttxh
Việt Nam Đại học Thủy Lợi

18 GSXD Trần Văn Hùng 06/06/1960
Phường Hàm Thắng, tỉnh 

Lâm Đồng
031060008864  0913883168 

tranvanhung4565

@gmail.com

Kỹ sư xây dựng Cầu - 

Đường bộ

Giám sát công tác 

xây dựng công trình
II KHH

Viện Đào tạo và Khoa 

học ứng dụng Miền 

Trung

Cấp mới 02/04/2021
Cục cảnh sát 

qlhc về ttxh
Việt Nam Tại chức

Đại học Giao thông 

vận tải

19 ĐGXD Phan Cao Ngân 27/03/1977

Thôn Quang Thạnh, xã 

Diên Lạc, tỉnh Khánh 

Hòa

056077011116 0983027377
caongan.eng@g

mail.com

Kỹ sư xây dựng Dân 

dụng Công nghiệp
Định giá xây dựng I KHH

Trung tâm Quy hoạch và 

Kiểm định xây dựng 

Khánh Hòa

Cấp mới 20/01/2022
Cục cảnh sát 

qlhc về ttxh
Việt Nam Chuyên tu

Đại học Kiến trúc 

Hà Nội

20 KSĐH Huỳnh Tấn Nguyên 12/10/1979
Xã Suối Hiệp,tỉnh Khánh 

Hòa
056079014203 0915175666

tannguyenxd2010

@gmail.com

 Kỹ sư công nghệ kỹ 

thuật công trình xây 

dựng

Khảo sát Địa hình III KHH

Công ty TNHH Tư vấn 

Xây dựng Việt Phú Diên 

Khánh

Cấp mới 09/5/2021
Cục cảnh sát 

qlhc về ttxh
Việt Nam

Vừa làm 

vừa học

Đại học mở thành 

phố Hồ Chí Minh

ĐGXD Định giá xây dựng III KHH Cấp mới

21 QLDA Nguyễn Quang 25/8/1985
Phường Phan Rang, tỉnh 

Khánh Hòa
044085009099 0918352585

quangnguyen258

5@gmail.com

Kỹ sư kỹ thuật công 

trình xây dựng
Quản lý dự án III KHH

Ban Xây dựng năng lực 

và Thực hiện các dự án 

ODA ngành nước tỉnh 

Ninh Thuận (nay là Ban 

QLDA ĐTXD tỉnh 

Khánh Hòa)

Cấp mới 15/5/2022 
Cục cảnh sát 

qlhc về ttxh
Việt Nam

Vừa làm 

vừa học
Đại học Thủy Lợi

ĐGXD Định giá xây dựng III KHH Cấp mới

22 GSXD Nguyễn Văn Hưng 18/08/1990
Xã Khánh Sơn, tỉnh 

Khánh Hòa
052090012793 0915743782

nguyenvanhungb

qlda90@gmail.co

m

Kỹ sư công nghệ kỹ 

thuật công trình xây 

dựng

Giám sát công tác 

xây dựng công trình
II KHH

Ban QLDA các Công 

trình xây dựng Khánh 

Sơn

Cấp mới 11/6/2023
Cục cảnh sát 

qlhc về ttxh
Việt Nam Chính quy

Đại học Mở thành 

phố Hồ Chí Minh

23 GSXD
Nguyễn Danh 

Quyền
30/12/1989

Xã Khánh Sơn, tỉnh 

Khánh Hòa
034089001134 0977007541

danhquyenxd@g

mail.com

Kỹ sư kỹ thuật xây 

dựng công trình giao 

thông

Giám sát công tác 

xây dựng công trình
II KHH

Ban QLDA ĐTXD các 

công trình Nông nghiệp 

và Giao thông tỉnh 

Khánh Hòa

Cấp mới 12/7/2021 
Cục cảnh sát 

qlhc về ttxh
Việt Nam Chính quy Đại học Xây dựng

24 GSXD Bùi Thanh Lam 02/01/1994
Xã Hà Nha, thành phố 

Đà Nẵng
049094017963 0906502613

thanhlamxaydung

dd@gmail.com

Kỹ sư công nghệ kỹ 

thuật xây dựng

Giám sát công tác 

xây dựng công trình
I KHH

Công ty Cổ phần đầu tư 

VCN
Cấp mới 12/01/2022 

Cục cảnh sát 

qlhc về ttxh
Việt Nam Chính quy Đại học Nha Trang

25 GSXD Phan Chánh Phúc 03/10/1989
Phường Ninh Chử, tỉnh 

Khánh Hòa
058089004169 0901616880

chanhphucksxd@

gmail.com

Kỹ sư Xây dựng dân 

dụng & công nghiệp

Giám sát công tác 

xây dựng công trình
III KHH

Công ty TNHH Xây 

dựng Khoa Kim
Cấp mới 15/8/2021 

Cục cảnh sát 

qlhc về ttxh
Việt Nam Chính quy

Đại học Dân lập 

Văn Lang

26 KSĐH Nguyễn Khắc Hùng 19/5/1976
Phường Phan Rang, tỉnh 

Khánh Hòa
 001076070221  0913459196

khachung76@gm

ail.com

Kỹ sư xây dựng cầu 

đường 
Khảo sát Địa hình I KHH

Công ty TNHH Phú Mỹ 

EMC
Cấp mới 15/8/2021

Cục cảnh sát 

qlhc về ttxh
Việt Nam

Vừa làm 

vừa học

Đại học Bách khoa, 

Đại học Đà Nẵng

27 QLDA Huỳnh Công Thuỳ 06/8/1976
Xã Thuận Bắc, tỉnh 

Khánh Hòa
052076017389 0919061330

Congthuy6876@g

mail.com

Kỹ sư xây dựng dân 

dụng công nghiệp
Quản lý dự án III KHH

Phòng Kinh tế xã Công 

Hải, tỉnh Khánh Hòa
Cấp mới 10/5/2021

Cục cảnh sát 

qlhc về ttxh
Việt Nam Tại chức

Đại học Kiến trúc 

Hà Nội

28 GSXD Võ Văn Chương 16/5/1985 
Xã Ninh Phước, tỉnh 

Khánh Hòa
058085001682 0388327686

vovanchuong84@

gmail.com

Kỹ sư ngành kỹ thuật 

xây dựng công trình 

giao thông

Giám sát công tác 

xây dựng công trình
III KHH

Công ty TNHH Xây 

dựng Khoa Kim
Cấp mới 04/6/2025 Bộ Công an Việt Nam

Đại học Giao thông 

vận tải thành phố 

Hồ Chí Minh

KSĐH Khảo sát Địa hình III KHH Cấp mới

TKĐB

Thiết kế xây dựng 

công trình - Công 

trình Đường bộ

III KHH Cấp mới

29 TKQH Lê Công Tình 13/02/1976
Phường Tây Nha Trang, 

tỉnh Khánh Hòa
045076001595 0834301364

xuantruong53xd

@gmail.com

 Kỹ sư xây dựng cầu 

đường

Thiết kế Quy hoạch 

xây dựng
III KHH

Phân viện Quy hoạch và 

Thiết kế Nông nghiệp 

miền Trung

Cấp mới 12/9/2022
Cục cảnh sát 

qlhc về ttxh
Việt Nam Tại chức

Đại học Bách khoa, 

Đại học Đà Nẵng

30 GSXD Nguyễn Văn Trung 18/4/1994
Phường Nam Nha Trang, 

tỉnh Khánh Hòa
056094005554 0372613415

trungntu56@gmai

l.com
Kỹ thuật xây dựng

Giám sát công tác 

xây dựng công trình
III KHH

Công ty TNHH Xây 

dựng Thương mại Mạnh 

Trung

Cấp mới 11/9/2024 Bộ Công an Việt Nam Chính quy Đại học Nha Trang

31 TKCĐ Võ Minh Tín 16/8/1995 
Phường Nha Trang, tỉnh 

Khánh Hòa
051095011453  0965345404   

vominhtinpecc4@

gmail.com

Kỹ sư công nghệ kỹ 

thuật Điện, Điện tử

Thiết kế cơ - điện 

công trình - Hệ thống 

điện

I KHH
Công ty Cổ phần Tư vấn 

xây dựng Điện 4 
Cấp mới 14/01/2022

Cục cảnh sát 

qlhc về ttxh
Việt Nam Chính quy Đại học Duy Tân

GSLĐ

Giám sát công tác 

lắp đặt thiết bị công 

trình

I KHH

32 TKKC Phạm Minh Phú 09/3/1997
Xã Đồng Thịnh, tỉnh 

Ninh Bình
036097005894 0336773935

minhphu159397

@gmail.com

Kỹ sư Kỹ thuật công 

trình xây dựng

Thiết kế xây dựng 

công trình - Kết cấu 

công trình

III KHH
Công ty TNHH MTV 

Tư vấn VCN
Cấp mới 24/11/2022

Cục cảnh sát 

qlhc về ttxh
Việt Nam Chính quy

Đại học Bách khoa, 

Đại học Quốc gia 

thành phố Hồ Chí 

Minh

33 TKQH Võ Hữu Thạch 20/12/1978
Xã Vạn Ninh, tỉnh Khánh 

Hoà
056078010313 0908943168

thach.vohuu@gm

ail.com

Kỹ sư đô thị kỹ thuật 

hạ tầng đô thị

Thiết kế Quy hoạch 

xây dựng
I KHH

Trung tâm Quy hoạch và 

Kiểm định xây dựng 

Khánh Hòa

Cấp mới 15/8/2021
Cục cảnh sát 

qlhc về ttxh
Việt Nam Chính quy

Đại học kiến trúc 

thành phố Hồ Chí 

Minh

II. Thông báo số 3776/TB-SXD ngày 29 tháng 10 năm 2025 của Sở Xây dựng Khánh Hoà
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